
STT Nội dung công việc ĐVT
Khối

lượng

 Đơn giá

(đồng) 

 Thành tiền

(đồng) 
Ghi chú

A

I

a

1 Bụi Mẫu 4

2 SO2 Mẫu 4

3 NO2 Mẫu 4

4 NH3 Mẫu 4

5 Tiếng ồn Mẫu 4

6 Nhiệt độ Mẫu 4

7 H2S Mẫu 4

8 CO Mẫu 4

b

1 Bụi Mẫu 4

2 SO2 Mẫu 4

3 NO2 Mẫu 4

4 NH3 Mẫu 4

5 Tiếng ồn Mẫu 4

6 Nhiệt độ Mẫu 4

7 H2S Mẫu 4

8 CO Mẫu 4

c

1 Bụi Mẫu 4

2 SO2 Mẫu 4

3 NO2 Mẫu 4

4 NH3 Mẫu 4

5 Tiếng ồn Mẫu 4

6 Nhiệt độ Mẫu 4

7 H2S Mẫu 4

8 CO Mẫu 4

II

a

1 pH Mẫu 4

2 SS Mẫu 4

3 BOD5 Mẫu 4

4 NH4
+
-N Mẫu 4

5 NO3
-
-N Mẫu 4

6 Tổng dầu mỡ Mẫu 4

7 Coliforms Mẫu 4

8 H2S Mẫu 4

b 

1 pH Mẫu 4

2 SS Mẫu 4

3 BOD5 Mẫu 4

4 NH4
+
-N Mẫu 4

5 NO3
-
-N Mẫu 4

6 Tổng dầu mỡ Mẫu 4

7 Coliforms Mẫu 4

8 H2S Mẫu 4

III

a

1 pH Mẫu 4

Lấy mẫu và thử nghiệm

Chỉ tiêu mẫu không khí

Tại sân bệnh viện, gần cổng chính

Tại khu vực đặt hệ thống XLNT

Tại điểm cách bệnh viện 100m theo hướng gió

Phụ lục 1

Danh mục thực hiện công tác quan trắc chất lượng môi trường

(Đính kèm Thông báo số:14/TB-TTYT ngày 19/09/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Duyên Hải)

Chỉ tiêu mẫu nước thải

Tại điểm ngăn tập trung nước thải

Tại cửa xả nước thải sau xử lý

Chỉ tiêu mẫu nước mặt

Tại kênh thủy lợi cách dự án 500m về phía Đông



2 SS Mẫu 4

3 BOD5 Mẫu 4

4 NH4
+
-N Mẫu 4

5 NO3
-
-N Mẫu 4

6 Tổng dầu mỡ Mẫu 4

7 Coliforms Mẫu 4

8 H2S Mẫu 4

b

1 pH Mẫu 4

2 SS Mẫu 4

3 BOD5 Mẫu 4

4 NH4
+
-N Mẫu 4

5 NO3
-
-N Mẫu 4

6 Tổng dầu mỡ Mẫu 4

7 Coliforms Mẫu 4

8 H2S Mẫu 4

IV

a

1 pH Mẫu 4

2 COD (KMnO4) Mẫu 4

3 SS Mẫu 4

4 Cl
- Mẫu 4

5 Tổng cứng Mẫu 4

6 NH4
+
-N Mẫu 4

7 NO3
-
-N Mẫu 4

8 Coliforms Mẫu 4

b

1 pH Mẫu 4

2 COD (KMnO4) Mẫu 4

3 SS Mẫu 4

4 Cl
- Mẫu 4

5 Tổng cứng Mẫu 4

6 NH4
+
-N Mẫu 4

7 NO3
-
-N Mẫu 4

8 Coliforms Mẫu 4

c

1 pH Mẫu 4

2 COD (KMnO4) Mẫu 4

3 SS Mẫu 4

4 Cl
- Mẫu 4

5 Tổng cứng Mẫu 4

6 NH4
+
-N Mẫu 4

7 NO3
-
-N Mẫu 4

8 Coliforms Mẫu 4

B

1 Thông tin chung Chuyên đề 1

2

2.1
Về công trình bảo vệ môi trường đối với

nước thải
Chuyên đề 1

2.2
Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí

thải
Chuyên đề 1

2.3 Về quản lý chất thải rắn thông thường Chuyên đề 1

2.4 Về quản lý chất thải rắn nguy hại Chuyên đề 1

2.5 Về quản lý chất thải y tế Chuyên đề 1

3 Về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Điểm cách dự án 100m về phía Đông

Điểm cách dự án 200m về phía Bắc

Điểm cách dự án 100m về phía Tây

LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 

ĐỊNH KỲ NĂM 2024

Tại cầu Long Toàn

Chỉ tiêu mẫu nước dưới đất

Kết  quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi 



3.1
Việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng

phó và khắc phục sự cố môi trường
Chuyên đề 1

3.2
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng ngừa,

ứng phó và khắc phục sự cố môi trường
Chuyên đề 1

4

Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan

thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có

thẩm quyền (nếu có)

Chuyên đề 1

C

1 Chi phí thu thập thông tin, trình ký chủ đầu tư và giao nhận thủ tục hành chínhLần 4

2 Chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu Chuyến 4

3 Nhân công lấy mẫu
3 Người/

chuyến
4

4 Chi phí in ấn, đóng quyển Quyển 3

CHI PHÍ KHÁC
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